
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-GDMN 

V/v tăng cường nâng cao chất 

lượng hoạt động cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh trong các cơ sở giáo 

dục mầm non 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ơĐắk Lắk, ngày     tháng 8 năm 2025 

       Kính gửi:   

        - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

  - Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ 

em mẫu giáo (Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT); các Công văn số 6012/BGDĐT-

GDMN ngày 22/12/2021 về việc đảm bảo chất lượng cho trẻ em mẫu giáo làm quen 

với tiếng Anh, Công văn số 4749/BGDĐT-GDMN ngày 23/9/2022 về việc Hướng 

dẫn triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ở nơi 

có đủ điều kiện của Bộ GDĐT; 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng 

Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đề 

nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk 

Lắk triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức cho trẻ em mẫu giáo làm quen với tiếng 

Anh ở các cơ sở GDMN theo quy định tại Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT. 

- Chỉ đạo cơ sở GDMN tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh bằng các hình 

thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị; không triển khai đối với 

các đơn vị không đảm bảo điều kiện theo quy định. 

- Hướng dẫn cơ sở GDMN phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ, các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã được Sở GDĐT thẩm định, cho phép liên kết 

với các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng 

Anh hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên tiếng Anh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo 

quy định tại Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT để tổ chức thực hiện Chương trình làm 

quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo (sau đây gọi tắt là Chương trình) tại 

đơn vị theo hình thức xã hội hoá, không bắt buộc, trên tinh thần tự nguyện và đồng 

thuận của cha mẹ trẻ. 

2. Hướng dẫn các cơ sở GDMN tổ chức rà soát các điều kiện thực tế về cơ sở 

vật chất, giáo viên và khảo sát nhu cầu của phụ huynh trong việc tổ chức thực hiện 

Chương trình để xây dựng kế hoạch trình UBND xã, phường chỉ đạo, triển khai thực 

hiện.  
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 Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhu cầu và khả năng của trẻ, các cơ sở GDMN 

xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình một cách linh hoạt, 

đảm bảo mục đích yêu cầu của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh; phù hợp với 

nhu cầu của cha mẹ trẻ và trẻ; phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Tổ chức sắp xếp 

thực hiện Chương trình bảo đảm phù hợp thời gian, thời điểm và chế độ sinh hoạt 

trong ngày của trẻ mẫu giáo (theo Chương trình GDMN của Bộ GDĐT ban hành). 

Đảm bảo nguyên tắc và phân bổ thời lượng Chương trình được tổ chức 35 tuần/năm, 

tối thiểu 02 hoạt động làm quen tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động từ 25 đến 30 phút. 

3. Quản lý và giao trách nhiệm cho các cơ sở GDMN tổ chức thực hiện việc 

lựa chọn, sử dụng bộ Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo đã được 

Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở GDMN; tài liệu đánh giá làm quen 

tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi (các Quyết định và danh mục kèm theo); 

tuyệt đối không sử dụng Tài liệu chưa được thẩm định, phê duyệt của Bộ GDĐT.  

4. Người đứng đầu các cơ sở GDMN chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, đảm 

bảo chất lượng, an toàn cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo đúng quy định. Báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình về Sở GDĐT theo định kỳ báo cáo năm học đối với 

cấp học mầm non. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị 

liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GDĐT (bà Ngô Nữ Mai Hương - Phó Trưởng 

phòng - Điện thoại 0913 010 307) để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời./.  

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các cơ sở GDMN;   

- Lưu: VT, GDMN(MH).       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lưu Tiến Quang 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU LÀM QUEN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẪU GIÁO  

ĐÃ ĐƯỢC BỘ GDĐT PHÊ DUYỆT (Tính đến tháng 7/2025) 

(Kèm theo Công văn số         ngày  01  tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Quyết định phê duyệt 

1 Bộ tài liệu Làm quen với tiếng 

Anh dành cho lứa tuổi mầm 

non tập 1, 2, 3  

Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng Thái, 

Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị 

Ngọc Tuyền 

NXB Giáo dục Việt Nam   

 

 

 

 

 

QĐ 2272/QĐ-BGDĐT 

ngày 17/8/2022 

2 Bộ tài liệu Eduplay Friends Phạm Minh Nguyệt, Đinh Thùy 

Nhung, Phạm Thị Thu Hường 

NXB Giáo dục Việt Nam 

3 Bộ tài liệu KidsEnglish Vũ Thị Thanh Nhã (chủ biên), Phạm 

Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hoàn 

NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 

  4 Bộ tài liệu Preschool English  Lưu Khánh Trang, Quản Lê Duy NXB ĐH Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 Bộ tài liệu Ensprise Start Nguyễn Ngọc Hùng, Đỗ Thị Hồng 

Anh, Phạm Minh Nguyệt, Nguyễn Thị 

Thanh 

NXB Thế giới 

6 Bộ tài liệu My Little Fun Trần Thị Hiếu Thủy, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Thị Kim Phượng 

NXB Giáo dục Việt Nam 

7 Bộ tài liệu Amanda and 

Friends 

Võ Đại Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Mai NXB Đại học Huế  

QĐ 2823/QĐ-BGDĐT 

ngày 30/9/2022 8 Bộ tài liệu Five Steps of 

English 

Phan Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim 

Anh, Lê Kim Ngân 

 

NXB Hà Nội 
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Bộ tài liệu Kickstart 1,2 3 

Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị 

Ngọc An, Huỳnh Lê Ái Nhi, Trần THị 

Thu Thủy 

 

NXB Giáo dục Việt Nam 

QĐ 3835/QĐ-BGDĐT 

ngày 23/11/2022 

10 Bộ tài liệu Happy hearts 1,2,3 Võ Đại Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Mai NXB Đại học Huế  QĐ 243/ QĐ-BGDĐT 

ngày 16/01/2023 

11 Bộ tài liệu Macmillan 1,2,3 Hoàng Tăng Đức (chủ biên), Trịnh Thị 

Lê Dung, Đặng Thu Trang, Trần Thị 

Bảo Ngọc 

NXB ĐH Sư phạm TP HCM  

 

QĐ 2070/QĐ-BGDĐT 

ngày 19/7/2023 12 Bộ tài liệu Play and Say 1,2,3 Hoàng Tăng Đức (chủ biên), Phạm 

Lan Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, 

Nguyễn THúy Hạnh, Dương Thị 

Hương Thúy 

NXB ĐH Sư phạm TP HCM 
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Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với tiếng Anh 1 

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Lại 

Hải Hà, Đào Thị Thu Trang, Đỗ Thị 

Minh Thu 

 

 

 

 

 

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia  

 

 

 

 

QĐ 2843/QĐ-BGDĐT 

ngày 29/9/2023 
Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với tiếng Anh 2 

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Lan Anh 

(đồng chủ biên), Nguyễn Thúy Hạnh, 

Ninh Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thu Hà 

Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với tiếng Anh 3 

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hương 

Quỳnh (đồng chủ biên), Doãn Thùy 

Linh, Nguyễn Hồng Liên 

14 Bộ tài liệu Hummingbird Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Phạm 

Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thùy Liên, Đỗ 

Thị Minh Thu 

NXB Đại học sư phạm   

 

 

 

QĐ 4351/QĐ-BGDĐT 

ngày 18/12/2023 

15 Bộ tài liệu My Little Uri Đỗ Kỳ Công (chủ biên), Nguyễn 

Phương Yến Mai, Phạm Thị Hoàng 

Anh 

NXB Đại học sư phạm 

16 Bộ tài liệu Steamkid Nguyễn Thị Thanh (chủ biên), Trần 

Thị Minh Phương, Vũ Thị KIều Trang, 

Nguyễn Thanh Bảo Uyên, Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Thu Hường 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và 

Công ty cổ phần Công nghệ BTS 

17 Bộ tài liệu GrapeSEED Trần Minh Tuấn (chủ biên), Trần 

Phương Linh 

NXB Thanh niên và Công ty 

GrapeCity 

 

QĐ 1293/QĐ-BGDĐT 

ngày 02/5/2024 18 Bộ tài liệu English for 

Preschool Kids 

Trần Thị Nga (chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

NXB Dân trí và Công ty cổ phần 

Truyền thông và Văn hóa Con Sóc 

18 Bộ Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen tiếng Anh (từ 3-6 

tuổi) 

Nguyễn Thị Kiều Oanh; Võ Ngọc Thu, 

Nguyễn Khoa Diệu Anh 

NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 

và Công ty cổ phần Quản lý giáo 

dục và đầu tư EMG  

Quyết định số 1699/QĐ-

BGDĐT ngày 24/6/2024 

19 Bộ tài liệu Bounce to English 

 

Nguyễn Thị Hà (chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu 

NXB ĐH Quốc gia Hà Nội và 

công ty TNHH Edunova. 

Quyết định số 4110/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/12/2024 

20 Bô tài liệu đánh giá LQTA 

dành cho trẻ 3-6 tuổi 

Nguyễn Khoa Diệu Anh, Nguyễn Vũ 

Hồng Mỹ, Lê Thúy Hằng 

NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 

và Công ty cổ phần Quản lý giáo 

dục và đầu tư EMG 

Quyết định số 2088/QĐ-

BGDĐT ngày 21/7/2025 
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